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XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ SÖÙC MAÏNH TOÁC ÑOÄ 
CUÛA NAM VAÄN ÑOÄNG VIEÂN KIEÁM LIEÃU ÑOÄI TUYEÅN TREÛ QUOÁC GIA

Tóm tắt:
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực TDTT lựa chọn được 06 test đủ

tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ (SMTĐ) của nam VĐV Kiếm liễu đội tuyển trẻ Quốc gia Việt
Nam, trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng tiêu chuẩn phân loại, bảng điểm và bảng điểm tổng hợp
đánh giá SMTĐ của VĐV.

Từ khóa: Tiêu chuẩn, sức mạnh tốc độ, nam VĐV, Kiếm liễu, Đội tuyển trẻ Quốc gia.

Building standards for evaluating the speed strength of male athletes 
of the National Youth Team

Summary:
Using basic research methods in the field of physical education and sports, 06 tests were

selected that met the standards for evaluating the speed strength of male fencers of the Vietnam
National Youth Team. On that basis, classification standards, scoreboards and summary
scoreboards were developed to evaluate the speed strength of athletes.

Keywords: Standard, speed strength, male athlete, Swordsmanship, national youth team.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Đấu kiếm là một môn thể thao đối kháng trực

tiếp với sự va chạm thể chất quyết liệt, đòi hỏi
hoạt động thể lực của VĐV phải thật sự sung
mãn mới duy trì được thế trận trong suốt 3 hiệp
đấu. Với Đấu kiếm, sức mạnh tốc độ (SMTĐ)
của VĐV là yếu tố quan trọng hơn cả, VĐV
ngoài việc phải liên tục di chuyển giữ khoảng
cách an toàn với đối thủ, còn phải sử dụng kiếm
để gạt, đỡ, tấn công và chống trả những đòn tấn
công dồn dập của đối phương. Những hoạt động
căng thẳng như vậy trong suốt 3 hiệp đấu (tương
đương với 9 phút) đã bào mòn thể lực của VĐV.
Vì thế việc rèn luyện thể lực, đặc biệt là SMTĐ
cho VĐV Đấu kiếm là điều vô cùng quan trọng.
Thực tế công tác huấn luyện thể lực cho VĐV
Đấu kiếm ở các đội tuyển hiện nay chỉ thuần túy
áp dụng các bài tập thể chất để nâng cao thể lực
chung và SMTĐ cho VĐV. Việc kiểm tra đánh
giá thể lực cho VĐV Đấu kiếm phần nhiều dựa

vào kinh nghiệm của huấn luyện viên, việc sử
dụng test sư phạm vào công tác huấn luyện để
đánh giá SMTĐ của VĐV thường không được
thực hiện do chưa có được bộ tiêu chuẩn và test
đánh giá chung, qui định cho từng đẳng cấp
VĐV trên toàn quốc. Chính vì vậy, lựa chọn các
test và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá STMĐ cho
VĐV là vấn đề cần thiết, cấp thiết và có ý nghĩa
thực tiễn.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử

dụng các phương pháp sau: Phân tích và tổng
hợp tài liệu, quan sát sư phạm, phương pháp
phỏng vấn, kiểm tra sư phạm và toán học
thống kê.

Nghiên cứu được khảo sát trên 15 nam VĐV
Kiếm Liễu Đội tuyển trẻ Quốc gia; các HLV,
VĐV môn Đấu kiếm; giảng viên trường Đại học
TDTT Bắc Ninh.

Thời điểm nghiên cứu: năm 2022.
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KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn test đánh giá sức mạnh tốc

độ của nam VĐV Kiếm liễu Đội tuyển trẻ
Quốc gia

Tiến hành lựa chọn các test đánh giá sức
mạnh tốc độ của nam VĐV kiếm Liễu Đội tuyển
trẻ Quốc gia thông qua phân tích và tổng hợp tài
liệu tham khảo, quan sát sư phạm, phỏng vấn
trực tiếp các HLV và phỏng vấn trên diện rộng
bằng phiếu hỏi. Kết quả đã lựa chọn được 06
test đánh giá SMTĐ cho VĐV gồm:

(1), Đeo dây kháng lực thực hiện động tác
đâm xoạc trong 30 giây (lần)

(2), Tại chỗ đâm bia tốc độ 30s (lần)
(3), Cầm kiếm đâm xoạc nhanh tối đa vào

đích trong 30 giây (lần)
(4), Tại chỗ đâm xoạc 10s (lần)
(5), Tay thuận cầm kiếm bổ trở 1kg đâm 10s (lần)
(6), Bước 1 bước nhanh đâm xoạc tốc độ 15s

(lần).
Các test được lựa chọn qua phỏng vấn được

tiến hành xác định tín thông báo bằng cách xác
định mối tương quan thứ bậc giữa các test đánh
giá SMTĐ với thành thích thi đấu của nam VĐV
Kiếm liễu Đội tuyển trẻ Quốc gia và xác định
độ tin cậy của các test bằng phương pháp test
lặp lại. Kết quả cho thấy: Cả 06 test được lựa
chọn qua phỏng vấn đều bảo đảm độ tin cậy và

tính thông báo trên đối tượng nam VĐV Kiếm
liễu Đội tuyển trẻ Quốc gia. 

2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá sức
mạnh tốc độ của nam VĐV Kiếm liễu Đội
tuyển trẻ Quốc gia

Để có cơ sở cho việc xây dựng bộ tiêu
chuẩn đánh giá SMTĐ của vận động viên
Kiếm liễu, trên cơ sở kết quả lựa chọn test,
chúng tôi tiến hành lập test trên các VĐV nam
Đội tuyển Kiếm liễu trẻ Quốc gia. Từ kết quả
lập test chúng tôi tiến hành tính giá trị trung
bình và độ lệch chuẩn, đồng thời kiểm định
phân bố chuẩn của kết quả mẫu nghiên cứu trên
có cơ sở các thông số thống kê: CV%, e. Kiểm
chứng cho thấy các giá trị x và d của mẫu
nghiên cứu nằm trong bộ phân bố chuẩn, cho
phép sử dụng để xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh
giá SMTĐ cho đối tượng.

Việc xây dựng bộ tiêu chuẩn được tiến
hành với 3 thang đo:

Xây dựng tiêu chuẩn phân loại theo nguyên
tắc 2d;

Xây dựng tiêu chuẩn phân loại theo thang độ
C cho từng tép đánh giá;

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp trình
độ SMTĐ. 

2.1 Xây dựng tiêu chuẩn phân loại sức
mạnh tốc độ của nam VĐV Kiếm liễu Đội
tuyển trẻ Quốc gia

Bảng 1. Tiêu chuẩn phân loại sức mạnh tốc độ của nam VĐV kiếm Liễu 
Đội tuyển trẻ Quốc gia

TT Nội dung kiểm tra Kém Yếu Trung bình Khá Giỏi

1. Đeo dây kháng lực thực hiện động
tác đâm xoạc trong 30 giây (SL) <10.3 10.31-12.8 12.81-17.8 17.81-20.3 >20.31

2. Tại chỗ đâm bia tốc độ 30s (SL) <47.8 47.81-50.6 50.61-56.2 56.21-59 >59.01

3. Cầm kiếm đâm xoạc nhanh tối đa
vào đích trong 30 giây (SL) <14.2 14.21-15.9 15.91-19.3 19.31-21 >21.01

4. Tại chỗ đâm xoạc 10s (SL) <10.9 10.91-13.3 13.31-18.1 18.11-20.5 >20.51

5. Tay thuận cầm kiếm bổ trở 1kg
đâm 10s (SL) <6.8 6.81-10 10.01-16.4 16.41-19.6 >19.61

6. Bước 1 bước nhanh đâm xoạc tốc
độ 15s (SL) <10.2 10.21-11.4 11.41-13.8 13.81-15 >15.01
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Bảng 2. Bảng điểm đánh giá sức mạnh tốc độ 
của nam VĐV kiếm Liễu Đội tuyển trẻ Quốc gia

TT Nội dung kiểm tra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Đeo dây kháng lực thực
hiện động tác đâm xoạc
trong 30 giây (lần)

10.30 11.55 12.80 14.05 15.30 16.55 17.80 19.05 20.30 21.55

2. Tại chỗ đâm bia tốc độ 30s
(lần) 47.80 49.20 50.60 52.00 53.40 54.80 56.20 57.60 59.00 60.40

3.
Cầm kiếm đâm xoạc
nhanh tối đa vào đích
trong 30 giây (lần)

14.20 15.05 15.90 16.75 17.60 18.45 19.30 20.15 21.00 21.85

4. Tại chỗ đâm xoạc 10s (lần) 10.90 12.10 13.30 14.50 15.70 16.90 18.10 19.30 20.50 21.70

5. Tay thuận cầm kiếm bổ
trở 1kg đâm 10s (lần) 6.80 8.40 10.00 11.60 13.20 14.80 16.40 18.00 19.60 21.20

6. Bước 1 bước nhanh đâm
xoạc tốc độ 15s (lần) 10.20 10.80 11.40 12.00 12.60 13.20 13.80 14.40 15.00 15.60

Trên cơ sở kết quả lập test, chúng tôi tiến hành
xây dựng tiêu chuẩn phân loại SMTĐ của nam
VĐV Kiếm liễu Đội tuyển trẻ Quốc gia thành 5
mức theo quy tắc 2d: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu,
Kém. Kết quả được trình bày tại bảng 1.

Từ kết quả bảng 1, cán bộ quản lý, HLV hoặc
VĐV sau khi tiến hành lập test trong thực tiễn, cần
biết kết quả lập test của VĐV được xếp loại nào
thì phải thực hiện theo quy trình gồm 2 bước sau: 

- Bước 1: Xác định test cần tra cứu, đánh giá.
- Bước 2: Căn cứ vào bảng phân loại tiến

hành xác định trình độ VĐV theo từng test.
2.2. Xây dựng bảng điểm phân loại sức

mạnh tốc độ của nam VĐV Kiếm liễu Đội
tuyển trẻ Quốc gia

Bảng tiêu chuẩn phân loại SMTĐ của nam
VĐV Kiếm liễu Đội tuyển trẻ Quốc gia cho
phép đánh giá từng test khá cụ thể. Nhưng để
đánh giá chi tiết về thể lực cho đối tượng
nghiên cứu thì các bảng phân loại đó còn hạn
chế. Để khắc phục hạn chế trên, chúng tôi sử
dụng thang C để qui đổi kết quả lập test thành
điểm đạt được ở từng test và xác định giá trị
trung bình của mẫu khảo sát. Kết quả được
trình bày tại bảng 2.

Từ kết quả bảng 2, sau khi tiến hành lập test,
cán bộ quản lý, HLV, hay VĐV cần biết kết quả
từng test tương ứng đạt mức điểm nào thì tiến
hành theo quy trình gồm hai bước sau: 

- Bước 1: Xác định test cần đánh giá.
- Bước 2: So kết quả lập test của test cần tra

cứu vào bảng điểm phân loại để xác định điểm
đạt được của các test đó theo nguyên tắc.

2.3. Xây dựng bảng điểm đánh giá tổng hợp
sức mạnh tốc độ của nam VĐV Kiếm liễu Đội
tuyển trẻ Quốc gia

Kết quả bảng 1 cho phép phân loại các test
đánh giá SMTĐ của VĐV, bảng 2 cho phép
đánh giá đối tượng nghiên cứu theo thang điểm
10. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là cần có sự đánh
giá tổng hợp SMTĐ của nam VĐV Kiếm liễu
Đội tuyển trẻ Quốc gia mà không phải ở từng
test riêng lẻ. 

Để giải quyết nội dung này, chúng tôi tiến
hành quy điểm của mọi test và tổng hợp điểm
của hệ thống các test này, được bao nhiêu điểm
thì đạt loại giỏi? bao nhiêu điểm thì đạt loại khá?
bao nhiêu điểm thì đạt loại trung bình? bao
nhiêu điểm thì đạt loại yếu? bao nhiêu điểm thì
đạt loại kém? 
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Bảng 3. Bảng điểm đánh giá tổng hợp các test sức mạnh tốc độ 
của nam VĐV Kiếm liễu Đội tuyển trẻ Quốc gia

Phân loại điểm tổng hợp Khoảng cách điểm

Tốt ≥ 54

Khá 42 – 53
Trung bình 30 – 41

Yếu 24 – 29

Kém ≤ 23

Kết quả nghiên cứu ở trên cho thấy test đánh
giá SMTĐ của nam VĐV Kiếm liễu Đội tuyển
trẻ Quốc gia có 6 test. Giá trị tối đa mỗi chỉ tiêu
là 10 điểm nên tổng điểm đạt được của 6 test
này tối đa là 60 điểm. 

Cách tính điểm đánh giá tổng hợp: lấy số liệu
lập test, đối chiếu bảng 1 để quy ra điểm, sau đó
tổng hợp lại. Kết quả của bảng điểm tổng hợp
được trình bày ở bảng 3.

Muốn đánh giá tổng hợp SMTĐ của nam
VĐV Kiếm liễu Đội tuyển trẻ Quốc gia, cần
phải tuân theo quy trình sau: 

- Bước 1: Tiến hành lập test. 
- Bước 2: Tra bảng điểm đánh giá SMTĐ để

xác định điểm đạt được.
- Bước 3: Tính tổng điểm đạt được của từng

VĐV, sau đó đối chiếu với kết quả thu được ở
bảng 3.

KEÁT LUAÄN
Nghiên cứu đã lựa chọn được 06 test đủ

phẩm chất đánh giá SMTĐ của nam VĐV Kiếm

liễu Đội tuyển trẻ Quốc gia, trên cơ sở kết quả
lập test và kiểm chứng phân bố chuẩn của mẫu
nghiên cứu, tiến hành xây dựng tiêu chuẩn phân
loại, bảng điểm và bảng điểm tổng hợp đánh giá
trình độ SMTĐ cho VĐV.
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